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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHỤ LỤC 

Các nhiệm vụ thực hiện Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chương trình “Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư 

phạm giai đoạn 2022 – 2030”, năm 2024, 2025 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-BGDĐT ngày    tháng 3 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

I Các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo  

1 
Nhóm nhiệm vụ xây dựng văn bản quy  phạm pháp luật; văn bản phát triển hệ thống BĐ&KĐCLGD gồm nâng cao năng 

lực của hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục và của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 

1.1 

Sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức 

kiểm định chất lượng giáo dục trong 

việc quản trị và phát triển bộ máy; 

trách nhiệm của cơ sở giáo dục đại học 

trong việc duy trì các điều kiện bảo 

đảm chất lượng, công khai minh bạch 

thông tin về bảo đảm chất lượng cơ sở 

giáo dục và một số điều khác có liên 

quan tại Nghị định 99/2019/NĐ-CP 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật GDĐH 

Vụ TCCB 
Cục QLCL và các đơn 

vị có liên quan 

Quý 

II/2024 

Nghị định được ban hành bao 

gồm các nội dung liên quan về 

bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học. 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

1.2 

Nội dung quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục, 

bao gồm các nội dung về bảo đảm và 

kiểm định chất lượng giáo dục đại học 

và cao đẳng sư phạm tại Nghị định sửa 

đổi Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 

22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giáo dục và Nghị định 

số 127/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 

năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP. 

Thanh tra Các đơn vị có liên quan 
Quý 

III/2025 

Nghị định được ban hành bao 

gồm các nội dung liên quan về 

bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học và cao 

đẳng sư phạm. 

1.3 

Quy định hợp tác, đầu tư của nước 

ngoài trong lĩnh vực kiểm định giáo 

dục, bao gồm: liên kết kiểm định chất 

lượng giáo dục với nước ngoài; cơ sở 

kiểm định giáo dục có vốn đầu tư nước 

ngoài; văn phòng đại diện kiểm định 

giáo dục nước ngoài tại Việt Nam 

trong Nghị định sửa đổi Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 

2018 của Chính phủ quy định về hợp 

tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh 

vực giáo dục. 

Cục HTQT Các đơn vị có liên quan 2024 - 2025 

Nghị định sửa đổi Nghị định 

86/2018/NĐ-CP được ban hành 

bao gồm các quy định liên quan 

đến bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học và cao 

đẳng sư phạm. 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

1.4 

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 

38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 

của Bộ GDĐT Ban hành Quy định về 

quy trình và chu kỳ kiểm định chất 

lượng chương trình đào tạo của các 

trường đại học, cao đẳng và trung cấp 

chuyên nghiệp; Thông tư 04/2016/TT-

BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ 

GDĐT Ban hành Quy định về tiêu 

chuẩn đánh giá chất lượng chương 

trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học; Thông tư thay thế Thông tư số 

39/2020/TT-BGDĐT ngày 09/10/2020 

của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 

Quy định về hướng dẫn đánh giá tiêu 

chuẩn chất lượng chương trình đào tạo 

từ xa trình độ đại học. 

Cục QLCL Các đơn vị có liên quan 
Quý 

IV/2024 

Thông tư được ban hành bao 

gồm các nội dung về quy trình, 

chu kỳ, tiêu chuẩn, hướng dẫn 

kiểm định, đánh giá các chương 

trình giáo dục đại học và các 

biểu mẫu. 

1.5 

Xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 

12/2016/TT-BGĐT của Bộ GDĐT 

Quy định về kiểm định cơ sở giáo dục 

đại học  

Cục QLCL Các đơn vị có liên quan 
Quý 

IV/2025 

Thông tư được ban hành bao 

gồm các nội dung về quy trình, 

chu kỳ, tiêu chuẩn, hướng dẫn 

kiểm định, đánh giá cơ sở giáo 

dục đại học và các biểu mẫu. 

1.6 

Xây dựng Thông tư quy định về công 

khai trong hoạt động của các cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân (thay thế Thông tư số 36/2017/TT-

BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 

ban hành Quy chế thực hiện công khai 

đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc 

Cục QLCL Các đơn vị có liên quan 
Quý 

II/2024 

Thông tư được ban hành bao 

gồm các nội dung liên quan về 

điều kiện bảo đảm và kết quả 

kiểm định chất lượng giáo dục 

đại học và cao đẳng sư phạm 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

hệ thống giáo dục quốc dân) 

1.7 

Xây dựng Thông tư ban hành Quy chế 

tuyển sinh và đào tạo đối với các 

chương trình liên kết đào tạo với nước 

ngoài 

Vụ GDĐH Các đơn vị có liên quan 
Quý 

IV/2024 

Thông tư được ban hành bao 

gồm các nội dung liên quan đến 

bảo đảm chất lượng đầu vào và 

kiểm định chất lượng giáo dục 

đối với các chương trình liên 

kết đào tạo đại học với nước  

ngoài  

1.8 

Xây dựng Thông tư ban hành chế độ 

báo cáo thống kê ngành giáo dục (thay 

thế Thông tư số 24/2018/TT-BGDĐT 

ngày 28/9/2018) 

Cục CNTT Các đơn vị có liên quan 
Quý 

III/2024 

Thông tư được ban hành có các 

nội dung liên quan đến chế độ 

báo cáo, thống kê về bảo đảm 

và kiểm định chất lượng giáo 

dục đại học và cao đẳng sư 

phạm 

1.9 

Xây dựng và ban hành chuẩn chương 

trình đào tạo trình độ đại học và sau 

đại học trong việc triển khai Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam 

Vụ GDĐH Các đơn vị có liên quan 2024 - 2025 

Văn bản ban hành chuẩn 

chương trình đào tạo bao gồm 

các nội dung liên quan đến bảo 

đảm chất lượng chương trình 

đào tạo làm căn cứ để xây dựng 

các tiêu chuẩn đánh giá và kiểm 

định chương trình đào tạo; đánh 

giá và cải tiến chương trình đào 

tạo; kiểm tra, giám sát và thực 

hiện trách nhiệm giải trình về 

chất lượng chương trình đào 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

tạo; 

1.10 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý 

kiểm định viên (tích hợp vào hệ thống 

phần mềm Bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục đại học hiện đang vận 

hành) 

Cục CNTT 
Cục QLCL và các đơn 

vị liên quan 
2024 - 2025 

Hệ thống thông tin về kiểm định 

viên được tích hợp vào hệ thống 

phần mềm Bảo đảm và kiểm 

định chất lượng giáo dục đại họ. 

1.11 

Khảo sát các cơ sở GDĐH chưa 

KĐCLGD để kiến nghị giải pháp nhằm 

bảo đảm thực hiện chỉ tiêu về hoàn 

thiện và phát triển hệ thống bảo đảm 

chất lượng bên trong cơ sở giáo dục 

đại học 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 
Quý 

III/2024 

Báo cáo kết quả khảo sát 20 

CSGD chưa KĐCLGD, góp 

phần thực hiện các giải pháp 

của Quyết định số 78/QĐ-TTg, 

bao gồm: Tăng cường vai trò 

của cơ quan quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực bảo đảm và kiểm 

định chất lượng giáo dục 

 

1.12 

Khảo sát xây dựng Khung bảo đảm 

chất lượng giáo dục đại học và cao 

đẳng sư phạm 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 
Quý 

III/2025 

Báo cáo khảo sát làm cơ sở thực 

tiễn đề xuất Khung bảo đảm 

chất lượng giáo dục đại học và 

cao đẳng sư phạm. 

1.13 

Khảo sát, đánh giá việc triển khai thực 

hiện quy định của Luật GDĐH đối với 

các nội dung về bảo đảm và 

KĐCLGD: Mô hình tổ chức kiểm 

định; kiểm định viên; việc thực hiện 

nguyên tắc độc lập về chuyên môn, tài 

chính trong hoạt động kiểm định; quy 

định về bắt buộc kiểm định CTĐT. 

 

 

 

Cục QLCL 

 

Vụ GDĐH và các đơn 

vị liên quan 

Quý 

II/2025 

Báo cáo kết quả khảo sát đánh 

giá và đề xuất các nội dung sửa 

Luật (nếu có) 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

2 

Tăng cường năng lực cho đội ngũ công chức làm công tác xây dựng chính sách về bảo đảm và kiểm định chất lượng; nâng 

cao chất lượng và bảo đảm về số lượng kiểm định viên đáp ứng theo các tiêu chuẩn quốc gia và tiệm cận tiêu chuẩn quốc 

tế 

2.1 
Sát hạch kiểm định viên để bổ sung đội 

ngũ kiểm định viên GDĐH và CĐSP  
Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 

500 người được sát hạch, góp 

phần thực hiện các giải pháp 

của Quyết định số 78/QĐ-TTg, 

bao gồm: nâng cao chất lượng 

và bảo đảm về số lượng kiểm 

định viên đáp ứng theo các tiêu 

chuẩn quốc gia và tiệm cận tiêu 

chuẩn quốc tế.  

2.2 
Hội nghị tổng kết công tác sát hạch 

kiểm định viên năm 2023 - 2024 
Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 

- Kế hoạch hội nghị; - Tài liệu 

hội nghị; - Hội nghị được tổ 

chức thành công, có tờ trình báo 

cáo lên cấp trên; - Báo cáo đề 

xuất công tác quản lý sát hạch 

KĐV 

2.3 

Phối hợp với với các tổ chức đơn vị 

bảo đảm và kiểm định chất lượng trong 

nước, nước ngoài tổ chức các lớp tập 

huấn công tác bảo đảm và kiểm định 

chất lượng giáo dục cho: đội ngũ công 

chức; kiểm định viên; đôi ngũ làm 

công tác bảo đảm và kiểm định chất 

lượng của các cơ sở GDĐH và cao 

đẳng sư phạm. 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 - 2025 

Báo cáo kết quả tập huấn, có tờ 

trình báo cáo lên cấp trên. góp 

phần thực hiện các giải pháp 

của Quyết định số 78/QĐ-TTg, 

bao gồm: Phát triển, nâng cao 

năng lực các tổ chức kiểm định 

chất lượng giáo dục; đội ngũ 

công chức làm công tác xây 

dựng chính sách về bảo đảm và 

kiểm định chất lượng. 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

3 
Tăng cường vai trò của cơ quan quản lý nhà nước, sự tham gia của các bên liên quan, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 

lĩnh vực bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục 

3.1 

Xây dựng các thỏa thuận và điều ước 

quốc tế để triển khai hoạt động bảo 

đảm và kiểm định. 

Cục HTQT Các đơn vị liên quan 2024 - 2025 

Lồng ghép các nội dung về bảo 

đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục đại học và cao đẳng sư 

phạm trong các sản phẩm/kết 

quả theo Quyết định số 

145/QĐ-BGDĐT ngày 

10/1/2024 của Bộ trưởng để góp 

phần thực hiện các giải pháp 

của Quyết định số 78/QĐ-TTg.  

3.2 

Triển khai các hoạt động hợp tác quốc 

tế với các tổ chức/mạng lưới về bảo 

đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; 

các tổ chức xếp hạng đại học 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 - 2025 

Các hoạt động hợp tác, góp 

phần thực hiện các giải pháp 

của Quyết định số 78/QĐ-TTg, 

bao gồm: Tăng cường sự tham 

gia của các bên liên quan, đẩy 

mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh 

vực bảo đảm và kiểm định chất 

lượng giáo dục 

3.3 

Công nhận hoạt động của các tổ chức 

kiểm định nước ngoài tại Việt Nam; ký 

thỏa thuận hợp tác với tổ chức bảo 

đảm, kiểm định chất lượng và các tổ 

chức nước ngoài khác tạo điều kiện 

trao đổi kinh nghiệm trong công tác 

đánh giá ngoài giữa tổ chức kiểm định 

trong nước với nước ngoài. 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 - 2025 

Các quyết định công nhận hoạt 

động của tổ chức kiểm định 

nước ngoại hoạt động tại Việt 

Nam; các thỏa thuận, bản ghi 

nhớ hợp tác (MOU, MOC) và 

các kế hoạch phục vụ tăng 

cường hợp tác giữa các cơ quan 

quản lý nhà nước về giáo dục 

với các tổ chức bảo đảm, kiểm 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

định chất lượng quốc tế và cơ 

quan quản lý nhà nước của các 

quốc gia khác nhằm chia sẻ 

kinh nghiệm, nâng cao năng lực 

làm chính sách và quản lý nhà 

nước trong các lĩnh vực liên 

quan đến bảo đảm và kiểm định 

chất lượng giáo dục; 

 

3.4 
Truyền thông về  kết quả thực hiện 

Quyết định số  78/QĐ-TTg. 
Văn phòng 

(Trung tâm 

TTGD) 

Cục QLCL 2024 - 2025 

- Kế hoạch truyền thông của Bộ 

GDĐT 

- Video, bài viết giới thiệu về 

việc triển khai thực hiện Quyết 

định số  78/QĐ-TTg và Kế  

hoạch của Bộ GDĐT. 

 

3.5 

Lồng ghép nội dung kiểm tra hoạt 

động của tổ chức KĐCLGD; công tác 

bảo đảm và KĐCLGD, công tác công 

khai tại cơ sở giáo dục đại học theo kế 

hoạch kiểm tra của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Cục QLCL 

Thanh tra, Vụ TCCB, 

Vụ TCCB và các đơn 

vị khác liên quan 

2024 - 2025 

Báo cáo và thông báo kết quả 

kiểm tra, góp phần thực hiện 

các giải pháp của Quyết định số 

78/QĐ-TTg, bao gồm: Tăng 

cường vai trò của cơ quan quản 

lý nhà nước trong lĩnh vực bảo 

đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục 

 

3.6 

Lồng ghép nội dung thanh tra việc 

thực thi chính sách bảo đảm và kiểm 

định chất lượng của cơ sở đào tạo theo 

Kế hoạch thanh tra của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

Thanh tra 
Cục QLCL và các đơn 

vị liên quan 
2024 - 2025 

Báo cáo và thông báo kết quả 

thanh tra, góp phần thực hiện 

các giải pháp của Quyết định số 

78/QĐ-TTg, bao gồm: Tăng 

cường vai trò của cơ quan quản 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

lý nhà nước trong lĩnh vực bảo 

đảm và kiểm định chất lượng 

giáo dục 

 

3.7 

Giám sát và đánh giá hoạt động của 

các tổ chức kiểm định chất lượng giáo 

dục theo đúng quy định của pháp luật 

theo Quy định của Thông tư số 

13/2023/TT-BGDĐT 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 2024 - 2025 

- Báo cáo hằng năm về theo dõi, 

xem xét thường xuyên việc tuân 

thủ quy định của pháp luật trong 

hoạt động của tổ chức kiểm 

định chất lượng giáo dục; 

 

3.8 

Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất 

lượng năm học 2023 - 2024, triển khai 

nhiệm vụ năm học 2024 - 2025 khối 

các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng 

sư phạm, trung tâm kiểm định chất 

lượng giáo dục 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 10/2024 

Kế hoạch hội nghị;  

- Tài liệu hội nghị;  

- Hội nghị được tổ chức thành 

công, có tờ trình báo cáo lên cấp 

trên;  

- Hướng dẫn công tác QLCL 

năm học  

3.9 

Báo cáo sơ kết kết quả thực hiện Kế 

hoạch giai đoạn 2022-2025 và đề xuất 

nhiệm vụ trọng tâm cho giai đoạn 

2026-2030 

Cục QLCL Các đơn vị liên quan 12/2025 

Báo cáo sơ kết kết quả thực 

hiện Kế hoạch giai đoạn 1 

(2022-2025) 

II Tổ chức kiểm định và cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm 

1 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển 

khai Quyết định số 78/QĐ-TTg. Rà 

soát và điều chỉnh kế hoạch thực hiện 

năm 2024, 2025. Trong đó xác định 

các giải pháp và nhiệm vụ cụ thể để 

thực hiện các chỉ tiêu về: kiểm định 

Các tổ chức 

kiểm định 

CLGD  

Các đơn vị liên quan 

Tháng 

6/2024 

(thời gian 

triển khai 

cụ thể trong 

Kế hoạch 

- Báo cáo về việc xây dựng Kế 

hoạch triển khai Quyết định 78 

trong quý 2 về Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (Cục Quản lý chất 

lượng);  

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế 
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STT Nhiệm vụ 
Đơn vị chủ 

trì thực hiện 

Đơn vị phối hợp và 

tham gia thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

 

Kết quả, sản phẩm 

 dự kiến 

chất lượng cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo; phát triển nâng cao năng 

lực đội ngũ kiểm định viên, nhân viên; 

phát triển hệ thống quản trị quản lý của 

tổ chức kiểm định và góp phần phát 

triển hệ thống bảo đảm chất lượng các 

cơ sở giáo dục đại học; tham gia xây 

dựng chính sách về bảo đảm và kiểm 

định chất lượng giáo dục và phục vụ 

cộng đồng. 

của Tổ 

chức kiểm 

định 

CLGD) 

hoạch năm 2024 trước ngày 

28/12/2024;  

- Báo cáo sơ kết kết quả thực 

hiện giai đoạn 2022-2025 trước 

ngày 28/12/2025. 

2. 

Xây dựng và thực hiện kế hoạch triển 

khai Quyết định số 78/QĐ-TTg. Rà 

soát kế hoạch thực hiện năm 2024, 

2025. Trong đó xác định các giải pháp 

và nhiệm vụ cụ thể để thực hiện các 

chỉ tiêu về: xây dựng, phát triển hệ 

thống bảo đảm chất lượng bên trong cơ 

sở giáo dục đại học; kết quả kiểm định 

chất lượng cơ sở giáo dục và chương 

trình đào tạo; xây dựng văn hóa chất 

lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ 

bảo đảm chất lượng; kết quả triển khai 

đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục 

vụ cộng đồng. 

Các cơ sở 

giáo dục đại 

học  

Các đơn vị liên quan 

Tháng 

6/2024 

(thời gian 

triển khai 

cụ thể trong 

Kế hoạch 

của Cơ sở 

giáo dục 

đại học) 

- Báo cáo về việc xây dựng Kế 

hoạch triển khai Quyết định 78 

trong quý 2 về Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (Cục Quản lý chất 

lượng);  

- Báo cáo kết quả thực hiện Kế 

hoạch năm 2024 trước ngày 

28/12/2024;  

- Báo cáo sơ kết kết quả thực 

hiện gia đoạn 2022-2025 trước 

ngày 28/12/2025. 
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